
 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:          /KH-STNMT Bình Định, ngày        tháng 4 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

V/v chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về 

chuyển đổi số đến năm 2023, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng 

đến năm 2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu năm 2023 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành (đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo) thuộc 

phạm vi quản lý. 

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được 

cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

- 70% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 

- 100% phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện thanh toán phí, lệ phí bằng 

phương thức không dùng tiền mặt. 

- Hệ thống thông tin của Sở được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông 

tin. 

2. Mục tiêu đến năm 2025 

- 100% dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đất đai, môi trường, 

khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo) được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 

dùng chung của tỉnh. 

- Trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. 

- 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động các quy định về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa 

và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia hành động của toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 



2 

- Hệ thống thông tin quản lý đất đai tỉnh Bình Định; 

- Hệ thống thông tin quản lý khoáng sản tỉnh Bình Định; 

- Hệ thống bản đồ số dùng chung tỉnh Bình Định; 

- Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bình Định; 

- Cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo môi trường 

tỉnh Bình Định. 

3. Kết nối dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai, khoáng sản với cơ quan Thuế, Cơ sở dữ 

liệu dân cư, Cổng dữ liệu mở tỉnh (opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích 

hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). 

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống camera giám sát hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Kết nối đồng bộ vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh phục 

vụ trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. 

- Kết nối đồng bộ vào hạ tầng điện toán đám mây cấp tỉnh phục vụ hệ thống 

cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở và dịch vụ số của tỉnh. 

4. Phát triển Chính quyền số 

- Triển khai các hệ thống: Hệ thống quản lý công việc, Hệ thống thông tin 

báo cáo, Hệ thống phòng họp không giấy, Hệ thống thông tin quản lý công chức, 

viên chức, Hệ thống quản lý công tác đầu tư công, Hệ thống quản lý tài chính. 

- Tiếp tục triển khai Nền tảng họp trực tuyến Make in Việt Nam (GoMeet) 

trong các cuộc họp trực tuyến của Sở. 

- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả TTHC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình (đối với các 

TTHC đủ điều kiện theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính 

phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng). 

- Triển khai sử dụng chữ ký số cá nhân trong cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử để người dân, 

doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. 

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

- Thường xuyên vận động, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến (toàn trình và một phần), thanh toán không dùng tiền mặt đối với 

phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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- Cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyển 

đổi số; trong đó chú trọng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định, kỹ 

năng xử lý mã độc, kỹ năng về an toàn thông tin. 

5. An toàn thông tin mạng 

- Triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2023. 

- Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn 

của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Xác định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ của 100% hệ thống thông tin 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ ngân sách nhà nước (chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) được 

phân bổ hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường; kinh phí tự cân đối của các 

đơn vị thuộc Sở và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Quản lý đất đai 

- Chủ trì tham mưu xây dựng phần mềm quản lý quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp 

huyện được phê duyệt. 

- Cập nhật dữ liệu đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) vào Cổng dữ 

liệu mở tỉnh (opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu 

cấp tỉnh (LGSP). 

2. Chi cục Bảo vệ môi trường 

Chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ: 

- Xây dựng Hệ thống thông tin môi trường, Cơ sở dữ liệu môi trường cấp 

tỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2180/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2022). 

- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo môi trường của địa phương theo quy 

định tại Điều 65, Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cập nhật dữ liệu nguồn thải trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu các nguồn 

thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 

21/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cập nhật dữ liệu lĩnh vực môi trường vào Cổng dữ liệu mở tỉnh 

(opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP). 
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3. Văn phòng Đăng ký đất đai 

Chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ: 

- Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý đất đai (mục 4.1) của Kế hoạch 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023, định hướng đến năm 2025. Thời hạn 

hoàn thành: trước ngày 30/12/2023. 

- Xây dựng Hệ thống bản đồ số dùng chung tỉnh Bình Định (mục 4.11) của 

Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023, định hướng đến năm 2025. 

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/6/2023. 

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với: Cục Thuế tỉnh, Cơ sở dữ liệu dân cư. 

- Theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

vào Cổng dữ liệu mở tỉnh (opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và 

chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử 

quốc gia về đấu giá tài sản (dgts.moj.gov.vn) theo Luật đấu giá tài sản năm 2016, 

hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 218/STP-HC&BTTP ngày 26/3/2020. 

- Cập nhật dữ liệu phát triển quỹ đất vào Cổng dữ liệu mở tỉnh 

(opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP). 

5. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

Chủ trì tham mưu nhiệm vụ tiếp nhận và vận hành các Trạm quan trắc tự 

động trên địa bàn tỉnh. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/10/2023. 

6. Phòng Tài nguyên khoáng sản 

Chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ: 

- Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý khoáng sản tỉnh Bình Định theo mục 

4.2 của Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023, định hướng đến năm 

2025 (Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023). Thời hạn hoàn thành: trước 

ngày 30/6/2023. 

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu khoáng sản với Cục Thuế tỉnh. 

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống camera giám sát hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Cập nhật dữ liệu lĩnh vực khoáng sản vào Cổng dữ liệu mở tỉnh 

(opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP). 

7. Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn 

Chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ: 
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- Xây dựng Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở địa 

phương theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/9/2023 (theo 

chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 166/BTNMT-TNN 

ngày 16/01/2023). 

- Cập nhật thông tin của Giấy phép khai thác, sử dụng nước do UBND tỉnh 

cấp vào Cơ sở dữ liệu Giấy phép tài nguyên nước dùng chung của Trung ương 

(https://gstnn-gp.monre.gov.vn) theo hướng dẫn của Cục Quản lý tài nguyên nước 

tại Công văn số 2354/TNN-NDĐ ngày 12/7/2022. Thời hạn cập nhật: chậm nhất 

sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành. 

- Cập nhật dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn vào Cổng 

dữ liệu mở tỉnh (opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ 

liệu cấp tỉnh (LGSP). 

8. Phòng Biển và Hải đảo 

- Chủ trì tham mưu đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo và Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định. Thời hạn hoàn thành: 

trước ngày 30/6/2023. 

- Cập nhật dữ liệu lĩnh vực biển và hải đảo vào Cổng dữ liệu mở tỉnh 

(opendata.binhdinh.gov.vn) qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP). 

9. Thanh tra Sở 

Cập nhật hồ sơ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo 

(csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn). Báo cáo kết quả cập nhật hồ sơ theo báo cáo định kỳ 

hàng tháng. 

10. Văn phòng Sở 

a) Tuyền truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động các quy định về chuyển đổi số 

- Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023, định hướng đến năm 

2025 (Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023). 

- Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 (Quyết định số 827/QĐ-

UBND ngày 18/3/2023). 

- Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 
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tướng Chính phủ) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 388/QĐ-

BTNMT ngày 24/02/2023). 

- Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia GĐ 2022-2025 tầm nhìn 2030. 

- Chỉ thị của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. 

b) Theo dõi, đôn đốc số hóa hồ sơ, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đối với các TTHC đủ 

điều kiện theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; sử 

dụng chữ ký số cá nhân trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để 

người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. 

c) Tham mưu đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý công việc, Hệ thống thông 

tin báo cáo, Hệ thống phòng họp không giấy, Hệ thống thông tin quản lý công 

chức, viên chức, Hệ thống quản lý công tác đầu tư công, Hệ thống quản lý tài 

chính sau khi có hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Tài chính. 

- Tham mưu nội dung khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán 

không dùng tiền mặt đối với phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường; cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng, tập 

huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu, kỹ năng xử lý mã độc, kỹ năng về an 

toàn thông tin. 

- Triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2023. 

- Trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ của 100% hệ thống thông tin thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn 

phòng Sở trước ngày 15/6 và ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Sở 

Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Sở Thông tin và Truyền thông;   
- GĐ và các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP, TV.(19) 

 

 

 

 Lê Văn Tùng 
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